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SL ĐVT ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
I
1 1 Bộ 100.000
2 1 Bộ 150.000
3 1 Bộ 50.000
4 1 Bộ 120.000
5 1 Mét 18.000
7 1 Mét 22.000
8 1 Mét 32.000
9 1 Kg 50.000
10 1 Mét 20.000
11 1 Mét 40.000
12 1 Mét 10.000
13 1 Mét 60.000

II
1 1 Bộ 150.000

2 1 Bộ 150.000
3 1 Bộ 200.000
4 1 Bộ 200.000
5 1 Bộ 350.000
II
1 1 Bộ 250.000
2 1 Bộ 250.000
3 1 Bộ 300.000
4 1 Bộ 400.000
5 1 Bộ 800.000

III
9.000 BTU 1 Mét 180.000
12.000 BTU 1

1
Mét 200.000

18.000 BTU 1 Mét 200.0001

Bao gồm 2 
ống dẫn gas 
và bảo ôn 

chuẩn

Ống dẫn gas điều 
hòa (Toàn Phát - 

VN + bảo ôn cách 
nhiệt (xuất xứ 

Malaysia)

Vị trí lắp đặt 
ở địa hình dễ, 

không sử 
dụng thang 

dây, dàn giáo

Công lắp điều hòa Máy 9.000 BTU
Công lắp điều hòa Máy 12.000 BTU
Công lắp điều hòa Máy 18.000 BTU
Công lắp điều hòa Máy 24.000 BTU
Công lắp điều hòa Máy 30.000 - 48.000 BTU

Vị trí tháo ở 
địa hình dễ, 
không sử 

dụng thang 
dây, dàn giáo

Công tháo điều hòa Máy 9.000 BTU

Công tháo điều hòa Máy 12.000 BTU
Công tháo điều hòa Máy 18.000 BTU
Công tháo điều hòa Máy 24.000 BTU
Công tháo điều hòa Máy 30.000 - 48.000 BTU

Băng cuốn trắng cách nhiệt
Ống thoát nước cứng Tiền Phong Ø 21
Ống thoát nước cứng Tiền Phong Ø 21 (có bọc 
bảo ôn)Ống thoát nước mềm

ỐNG DẪN GAS ĐIỀU HÒA

CÔNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA

Chân giá cục nóng điều hoà 9.000 - 12.000 BTU

Kính gửi : Quý khách hàng & Quý doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Điện lạnh Việt Fix là nhà phân phối chính thức điều hoà 
nhiệt độ Daikin, Pana, LG, Funiki,… Ngoài ra, VietFix còn cung cấp các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo 
trì hệ thống điện nước, điện lạnh dân dụng và công nghiệp tại Hà Nội. VietFix rất hân hạnh nhận được 
sự quan tâm của Quý khách hàng.
Căn cứ vào nhu cầu của Quý khách hàng và năng lực của Công ty, qua khảo sát thực tế của cán bộ Kỹ
thuật. Chúng tôi trân trọng gửi tới Quý khách hàng bảo báo giá gói dịch vụ về điều hoà như sau :

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH VIỆT FIX  
ĐC: Số 4, ngách 29/1, ngõ 342 Hồ Tùng Mậu,Tổ 12, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
Website :    http://vietfix.vn              -                  Email: vietfix.com@gmail.com
Điện thoại    : (024)63 272 999 - 0914 40 8668           -           MST :  0106356101

NỘI DUNG
VẬT TƯ PHỤ ĐIỀU HÒA

Chân giá cục nóng điều hoà 18.000 - 24.000 BTU
Bộ vật tư phụ ( băng dính, đai, bulong, nở, ốc 
vít,… )Atomat  (16 - 20 A) LS hoặc Sino
Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×1.5
Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×2.5

Công đục tường đi ống dẫn gas (không bao gồm 
công chát, hoàn thiện)
CÔNG THÁO DỠ ĐIỀU HÒA

Dây điện Trần Phú (Phương Liệt) 2×4



24.000 BTU 1 Mét 240.000
36.000 - 48.000 BTU 1 Mét 260.000

IV
1 1 Bộ 300.000
2 1 Bộ 250.000
3 1 Psi 8.000
4 1 Bộ 150.000
5 1 Bộ 250.000
V

Inverter 1.050.000
Non-inverter 800.000

2 1 Bộ 1.800.000
9.000 BTU 1 Bộ 800.000
12.000 BTU 1 Bộ 1.050.000

18.000 - 24.000 BTU 1 Bộ 1.500.000
9.000 BTU 1 Bộ 450.000
12.000 BTU 1 Bộ 500.000

18.000 - 24.000 BTU 1 Bộ 600.000
9.000 BTU 1 Bộ 2.200.000
12.000 BTU 1 Bộ 2.500.000
18.000 BTU 1 Bộ 4.500.000
24.000 BTU 1 Bộ 6.000.000

6 1 Bộ 380.000
7 1 Bộ 600.000
8 1 Bộ Miễn phí

3

4 Thay tụ điện dàn 
nóng

5
Chi phí thay máy 
nén (gồm nhân 
công + vật tư)

Bộ

Chi phí sửa chữa bo mạch dàn nóng

Thay cảm biến dàn lạnh, dàn nóng
Thay van điện từ dàn nóng

Chi phí thay quạt 
dàn nóng

ü  Báo giá có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Báo giá trên chưa bao gồm thuế 
GTGT
ü  Cam kết bảo hành linh kiện trong thời gian 6 -12 tháng, vật tư lắp đặt trong thời gian 12 tháng kể 
từ ngày nghiệm thu .
ü  Ống đồng Ø6,10,12 độ dày 0,61mm, Ø16,19  độ dày 0,71mm, ống đồng có xuất xứ VN hoặc TQ, 
bảo ôn từ Malaysia
ü  Mọi vấn đề thắc mắc, xin vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng : 02463 285 000 để 
được tư vấn giải đáp.

Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng !
`

1

Bao gồm 2 
ống dẫn gas 
và bảo ôn 

chuẩn

1

Ống dẫn gas điều 
hòa (Toàn Phát - 

VN + bảo ôn cách 
nhiệt (xuất xứ 

Malaysia)

CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC
Chi phí làm sạch đường ống (Thổi gas hoặc Nito)
Khoan rút lõi (Không áp dụng khoan bê tông)
Chi phí nạp gas (R410A, R32, R22)
Chi phí bảo dưỡng máy treo tường
Chi phí bảo dưỡng máy âm trần tủ đứng
CHI PHÍ SỬA CHỮA THAY THẾ LINH 
KIỆNChi phí sửa bo 
mạnh dàn lạnh 1

Chi phí kiểm tra và sửa điều hoà chảy nước

Bảo hành 12 
tháng


